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TỈNH QUẢNG NAM

Số: 1869 /UBND-KTN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                 Tam Kỳ, ngày  29   tháng 6  năm 2006


V/v quy hoạch thăm dò, khai thác

khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

	Kính gửi:
	  Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam




Theo đề nghị của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tại Công văn số 926/ĐCKS-ĐC ngày 05 tháng 6 năm 2006 về việc khoanh định diện tích quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản, UBND tỉnh Quảng Nam có ý kiến như sau:

1- Ngoài danh mục các khu vực khoáng sản cát, kaolin, đá ốp lát mà Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã khoanh định gửi kèm theo Công văn nói trên, căn cứ các tài liệu tài nguyên khoáng sản mà Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã cung cấp cho tỉnh và các hồ sơ tìm kiếm, điều tra đánh giá tiềm năng, thăm dò khoáng sản hiện có lưu trữ tại tỉnh, UBND tỉnh đề nghị bổ sung thêm vào quy hoạch một số khu vực khoáng sản đã được tìm kiếm, đánh giá tiềm năng, thăm dò và một số khu vực cần đầu tư thăm dò, khai thác trong thời gian tới. 

(Có phụ lục kèm theo).
2- Hiện nay trên địa bàn tỉnh, tình hình khai thác vàng trái phép diễn ra rất phức tạp. Thời gian qua tỉnh đã tập trung chỉ đạo truy quét, đẩy đuổi quyết liệt, liên tục nhưng do địa bàn quá hiểm trở, xa xôi, không đủ kinh phí và lực lượng để chốt giữ nên sau truy quét vẫn còn tái diễn. Trong đó có một số khu vực đã được các Đoàn Địa chất tìm kiếm đánh giá hoặc Công ty Khai thác vàng Bông Miêu thăm dò nhưng không phát hiện được mỏ có giá trị công nghiệp, đã ngừng thăm dò, trả lại giấy phép (Có nêu trong phụ lục 2), đề nghị Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tổng hợp, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ cho phép UBND tỉnh quản lý, cấp giấy phép khai thác quy mô tận thu, quy mô nhỏ cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật. 

(Ngoài danh mục các khu vực mỏ quặng vàng đã được điều tra đánh giá theo Công văn số 732/TTg-CN ngày 15/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ).

	Nơi nhận:
- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ (b/c);

- Bộ TN&MT (b/c);

- Các Sở: TNMT, CN, XD;

- LĐVP (A.Thu);

- Lưu VT, KTN (H).
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Phụ lục 1

CÁC KHU VỰC KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM 

ĐÃ ĐƯỢC TÌM KIẾM, ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG VÀ THĂM DÒ 

(Kèm theo Công văn số:         /UBND-KTN ngày      /6/2006 của UBND tỉnh QNam)

	Số TT
	Tên mỏ, điểm quặng
	Vị trí, tọa độ địa lý trung tâm
	Quy mô mỏ, Trữ lượng và TNDB
	Mức độ điều tra, thăm dò 
	Hiện trạng khai thác

	1- THAN ĐÁ

	1
	Than đá Nông Sơn
	Xã Quế Trung, huyện Quế Sơn

150 42' 50"

1080 01' 15"
	Mỏ nhỏ

C1 = 6,128 triệu tấn
	Đoàn Địa chất 501 thăm dò

 (1976-1978)
	Mỏ nhỏ, Xí nghiệp than Nông Sơn đang khai thác

	2
	Than đá Sườn Giữa
	Xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc

150 51' 12"

1070 52' 12"
	Mỏ nhỏ

C1 + C2= 3,142 triệu tấn
	Đoàn Địa chất 501 tìm kiếm, thăm dò

 (1983-1986)
	Nhân dân địa phương đang khai thác nhỏ

	3
	Than đá Ngọc Kinh
	Xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc

150 50' 30"

1080 00' 03"
	Mỏ nhỏ

C1 + C2= 3,870 triệu tấn
	Đoàn Địa chất 501 tìm kiếm, thăm dò

 (1983-1986)
	Mỏ nhỏ, XN Than Ngọc Kinh đã khai thác từ năm 1985-1989. 

	2- CÁT THỦY TINH

	1
	Cát thủy tinh Khương Đại
	Xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành

150 28’ 30”

1080 37’ 28”
	Mỏ trung bình

C1+C2= 3,5 triệu tấn
	Tổng Công ty Vicosimex thăm dò năm 1995
	Đang khai thác. Nằm trong khu vực kinh tế mở Chu Lai

	2
	Cát thủy tinh Tân An
	Xã Tam Thăng, thị xã Tam Kỳ

150 37’ 40”

1080 30’ 10”
	Mỏ trung bình

B+C1+C2= 2,2 triệu tấn
	Công ty TNHH Yeou Lih Silicasand Việt Nam thăm dò năm 2004
	Công ty đang khai thác

	3
	Cát thủy tinh Hương An
	Xã Bình Phục, h.Thăng Bình và xã Quế Phú, huyện Quế Sơn

150 46’ 30”

1080 19’ 44”
	Mỏ lớn

A+B+C1= 27 triệu tấn
	Công ty CP kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam thăm dò năm 1996
	Công ty đang khai thác

	4
	Cát thủy tinh Liễu trinh
	Xã Quế Phú, huyện Quế Sơn

150 46’ 21”

1080 18’ 39”
	Mỏ trung bình

B+C1+C2= 2,27 triệu tấn
	Tổng Công ty Vicosimex thăm dò năm 1998
	Nằm trong Khu công nghiệp Đông Quế Sơn. Chưa khai thác



	3- KAO LIN

	1
	Kao lin 

Đèo Le
	Xã Quế Phong, huyện Quế Sơn

150 40’ 30”

1080 09’ 10”
	Mỏ nhỏ

C1+C2= 832.160 tấn
	Liên đoàn Địa chất 5 thăm dò năm 1978
	Chưa khai thác

	2
	Kao lin 

núi Nhà Bồ
	Xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn

150 44’ 09”

1080 13’ 10”
	Mỏ nhỏ

C2= 556.800 tấn
	Đoàn Địa chất 501 tìm kiếm tỷ mỷ năm 1978
	Chưa khai thác

	3
	Kao lin 

Lộc Đại
	Xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn

150 42’ 09”

1080 12’ 07”
	Điểm khoáng sản 

C2= 35.000 tấn
	Đoàn Địa chất 501 tìm kiếm tỷ mỷ
	Chưa khai thác

	4
	Kao lin 

Phú Toản
	Xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức

150 35’ 05”

1080 08’ 35”
	Mỏ nhỏ 

C2= 67.000 tấn
	Đoàn Địa chất 506 tìm kiếm tỷ mỷ năm 1977
	Công ty CP gốm sứ Thăng Bình đang khai thác

	5
	Kao lin Tam Phú
	Xã Tam Phú, thị xã Tam Kỳ
	Mỏ nhỏ

C2= 646.000 m3
	Điều tra địa chất năm 1996
	Nhân dân địa phương khai thác thủ công

	4- FELSPAT

	1
	Felspat 

Đại Lộc
	Các xã Đại Hiệp, Đại Nghĩa, Đại Quang, Đại Đồng, huyện Đại Lộc

150 53’ 06”

1080 03’ 18”
	Mỏ trung bình

C1+ C2= 1,843 triệu tấn
	Công ty Khoáng sản Quảng Nam-Đà Nẵng thăm dò năm 1995-1998
	Công ty đang khai thác công nghiệp và một số điểm tận thu địa phương đang khai thác nhỏ

	5- ĐÁ ỐP LÁT

	1
	Đá ốp lát Sông Kôn
	Xã Tà Lu, huyện Đông Giang

150 55’ 28”

1070 43’ 15”
	Mỏ nhỏ

C1= 53.326 m3
C2= 446.441 m3
	Tổng Công ty phát triển khoáng sản thăm dò năm 1993 -1995
	Khai thác một thời gian, không hiệu quả

	2
	Đá ốp lát 

núi Đá Tịnh
	Xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn

150 41’ 44”

1080 15’ 03”
	Mỏ trung bình

C2= 7,43 triệu m3
	Liên đoàn Địa chất 5 tìm kiếm năm 1996
	Một số đơn vị khai thác nhưng không hiệu quả

	3
	Đá ốp lát 

Duy Sơn
	Xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên

150 53’ 06”

1080 03’ 18”
	Mỏ nhỏ

B = 60.000 m3
C1 = 156.000 m3
C2 = 288.000 m3
	Tổng Công ty Đầu tư PT và XDVũng Tàu thăm dò năm 2005
	Đang lập thủ tục xin khai thác

	4
	Đá ốp lát 

Chu Lai
	Xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành

150 22’ 38”

1080 42’ 54”
	Mỏ trung bình

C2= 11,4 triệu m3
	Liên đoàn Địa chất 5 tìm kiếm năm 1996
	Có thể khai thác quy mô nhỏ

	6- ĐÁ VÔI

	1
	Đá vôi Thạnh Mỹ
	Thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang

150 45’ 39”

1070 50’ 24”
	Mỏ trung bình

C2= 98 triệu tấn
	Đoàn Địa chất 501 tìm kiếm tỷ mỷ năm 1977
	Công ty Xi măng Đà Nẵng khai thác trước đây. Nay đã ngừng khai thác

	2
	Đá vôi A Sờ
	Xã Mà Cooih, huyện Đông Giang

150 50’ 20”

1070 40’ 30”
	Mỏ lớn

C2= 298 triệu tấn
	Đoàn Địa chất 501 tìm kiếm tỷ mỷ năm 1979
	Chưa khai thác

	3
	Đá sét vôi Phường Rạnh
	Xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên

150 43’ 46”

1080 07’ 04”
	Mỏ trung bình

C2= 73 triệu tấn
	Điều tra địa chất năm 1996
	Chưa khai thác

	4
	Đá vôi Lâm Tây
	Xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc

150 53’ 00”

1070 00’ 53”
	Mỏ nhỏ

P1= 50 triệu tấn
	Điều tra địa chất năm 1996
	Nhân dân địa phương khai thác nhỏ

	7- SÉT XI MĂNG

	1
	Sét Xi măng Tân Đại
	Xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc

150 48’ 28”

1070 54’ 25”
	Mỏ nhỏ

C1+ C2= 2,97 triệu m3
	Đoàn Địa chất 501 tìm kiếm tỷ mỷ năm 1984
	Chưa khai thác

	2
	Sét Xi măng An Điềm
	Xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc

150 51’ 24”

1070 55’ 01”
	Mỏ nhỏ

C1+ C2= 8,74 triệu m3
	Đoàn Địa chất 501 tìm kiếm tỷ mỷ năm 1984
	Chưa khai thác

	8- CÁT KẾT 

	1
	Cát kết 

Thạch Bàn
	Xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên

150 46’ 40”

1080 05’ 31”
	Mỏ nhỏ

P = 6 triệu m3
	Điều tra trong lập bản đồ địa chất 1/50.000 năm 1996
	Nhân dân địa phương khai thác thủ công

	9- GRAPHIT

	1
	Graphit Tiên An
	Xã Tiên An, huyện Tiên Phước

150 25’ 30”

1080 18’ 10”
	Mỏ nhỏ

C1+ C2= 169.500 tấn
	Liên đoàn Địa chất 5 tìm kiếm tỷ mỷ năm 1984
	Chưa khai thác

	10- VÀNG SA KHOÁNG

	1
	Vàng Pu Nếp
	Xã Ba và xã Tư, huyện Đông Giang

150 59’ 35”

1070 53’ 56”
	Mỏ nhỏ

C1= 294 kg Au
	Đoàn Địa chất 501 thăm dò năm 1979
	Công ty CP kỹ nghệ kh. sản Quảng Nam đang khai thác

	11- VÀNG GỐC

	1
	Vàng Tiên Hà -Thăng Phước - Hiệp Hòa

- Hiệp Thuận
	Xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước;

Xã Thăng Phước và xã Hiệp Hòa, huyện Hiệp Đức

150 36’ 00”

1080 04’ 30”

(Vùng diện tích đã thăm dò 200 km2)
	Các điểm khoáng sản phát hiện:

- Tiên Hà

- Phú Toản

- Thăng Phước

- Hiệp Hòa

- Hiệp Thuận

P = 1 tấn Au. 

Không phát triển được mỏ có giá trị công nghiệp
	Liên đoàn Địa chất 5 tìm kiếm đánh giá năm 1996; Công ty BOGOMIN thăm dò năm 1997-1998 (Đã trả lại giấy phép thăm dò tháng 12/1998)
	Một số điểm bàn giao khai thác tận thu hiện nay đang tổ chức khai thác quy mô nhỏ.


	2
	Vàng Trà Dương
	Xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My

150 22’ 54”

1080 16’ 01”


	Điểm khoáng sản 

C2 = 468 kg Au

P1 = 90 kg Au
	Liên đoàn Địa chất 5 tìm kiếm đánh giá năm 1991
	XN thăm dò và khai thác mỏ 503 khai thác từ năm 1992-1994. Đã đóng cửa mỏ

	3
	Vàng Tiên An
	Xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My

150 23’ 16”

1080 19’ 04”
	Điểm khoáng sản 

C2+P1 = 118 kg Au
	Liên đoàn Địa chất 5 tìm kiếm đánh giá năm 1988
	Có thể tổ chức khai thác quy mô tận thu

	4
	Vàng Phước Hiệp
	Xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn

150 25’ 36”

1070 53’ 31”
	Mỏ nhỏ

C1 = 657 kg Au

C2 = 4.771 kg Au
	Liên đoàn Địa chất Trung Trung bộ tìm kiếm đánh giá năm 2000
	Có thể tổ chức khai thác quy mô nhỏ

	5
	Vàng Nước Vin
	Xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My

150 19’ 00”

1080 10’ 01”
	Điểm khoáng sản

P = khoảng 400 kg Au
	Công ty BOGOMIN thăm dò năm 1993-1995
	Có thể tổ chức khai thác quy mô tận thu

	6
	Vàng Trà Nú - Trà Giang
	Các xã Trà Nú, Trà Giang, huyện Bắc Trà My

150 19’ 39”

1080 17’ 16”
	Mỏ nhỏ

C2 = 1.121 kg Au

P1 = 1.711 kg Au
	Liên đoàn Địa chất Trung Trung bộ tìm kiếm đánh giá năm 2001
	Có thể tổ chức khai thác quy mô tận thu

	7
	Vàng Tam Chinh- Phú Son
	Xã Ba, huyện Đông Giang

150 58’ 19”

1070 57’ 00”
	Điểm khoáng sản 

C1+C2= 143 kg Au
	Liên đoàn Địa chất 5 tìm kiếm đánh giá năm 1988
	Đã bàn giao cho tỉnh tổ chức khai thác tận thu

	12- ĐỒNG

	1
	Đồng Đức Bố
	Xã Tam Anh, huyện Núi Thành

150 29’ 37”

1080 531’ 37”
	Điểm khoáng sản

C1= 17.550 tấn Cu

      155.100 tấn Zn

C2= 60.000 tấn Cu

      120.000 tấn Zn
	Công ty Anvil Mining NL thăm dò từ năm 2003
	Công ty đang lập thủ tục xin cấp lại giấy phép thăm dò 


Phụ lục 2
DANH MỤC CÁC KHU VỰC KHOÁNG SẢN 

CẦN ĐẦU TƯ THĂM DÒ, KHAI THÁC

(Kèm theo Công văn số:         /UBND-KTN ngày      /6/2006 của UBND tỉnh QNam)

	Số TT
	Tên mỏ, điểm quặng
	Vị trí, tọa độ địa lý trung tâm
	Quy mô mỏ, Trữ lượng và TNDB
	Mức độ điều tra, thăm dò 

	1- ĐÁ VÔI XI MĂNG

	1
	Đá Vôi 

Thạnh Mỹ
	Thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang

150 45’ 39”

1070 50’ 24”
	Trữ lượng cấp

C2= 98 triệu tấn
	Đoàn Địa chất 501 tìm kiếm tỷ mỷ năm 1977

	2
	Đá Vôi 

A Sờ
	Xã Mà Cooih, huyện Đông Giang

150 50’ 20”

1070 40’ 30”
	Trữ lượng cấp

C2= 298 triệu tấn
	Đoàn Địa chất 501 tìm kiếm tỷ mỷ năm 1979

	3
	Đá Vôi 

Làng Mực
	Thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang

150 44’ 00”

1070 50’ 22”
	Trữ lượng dự báo

P = 3,9 triệu tấn
	Đoàn Địa chất 501 tìm kiếm đánh giá năm 2003

	2- SÉT XI MĂNG

	1
	Sét Xi măng Tân Đại
	Xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc

150 48’ 28”

1070 54’ 25”
	Trữ lượng cấp

C1+ C2= 2,97 triệu m3
	Đoàn Địa chất 501 tìm kiếm tỷ mỷ năm 1984

	2
	Sét Xi măng An Điềm
	Xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc

150 51’ 24”

1070 55’ 01”
	Trữ lượng cấp

C1+ C2= 8,74 triệu m3
	Đoàn Địa chất 501 tìm kiếm tỷ mỷ năm 1984

	3- CÁT THỦY TINH

	1
	Cát thủy tinh Tam Anh
	Xã Tam Anh, huyện Núi Thành

150 30’ 30”

1080 36’ 24”
	Trữ lượng dự báo

P = 3 triệu tấn
	Điều tra trong lập bản đồ địa chất 1/50.000 (1996)

	2
	Cát thủy tinh Bình Tú
	Xã Bình Tú, huyện Thăng Bình

150 43’ 00”

1080 25’ 02”
	Trữ lượng dự báo

P = 10 triệu tấn
	Điều tra trong lập bản đồ địa chất 1/50.000 (1996)

	4- ĐÁ ỐP LÁT

	1
	Đá ốp lát 

Chu Lai
	Xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành

150 22’ 38”

1080 42’ 54”
	Mỏ trung bình

C2= 11,4 triệu m3
	Liên đoàn Địa chất 5 tìm kiếm năm 1996

	5- ĐỒNG, CHÌ KẼM

	1
	Đồng Đức Bố
	Xã Tam Anh, huyện Núi Thành

150 29’ 37”

1080 31’ 37”
	Điểm khoáng sản

C1= 17.550 tấn Cu

      155.100 tấn Zn

C2= 60.000 tấn Cu

      120.000 tấn Zn
	Công ty Anvil Mining NL đang lập thủ tục xin cấp lại giấy phép thăm dò 


